
thuốc cho cin 
m n Thude bán th 

FULLGRAM Injecton 600mgiáml 

THÀNH PHAN 
Mỗi ống dm chứa: Clndamycin phosphate 600 mg. 
i được: Benzl slcohol, dìnai cdcot hydre, nai hydroxid, nước pha tiệm 
MÔ TẢ 
Dạng bảo chế: Dung dịchtiệm, 
H b Dịn đct tongnối n tongdng y n i 
CÁC ĐẶC TIN ĐƯỢC LựC HOC 

i s s s M TC: 01 FF1 
Clndamyen là nộ i s hf i l ooasid Clnlsmyeinhopđộng h c hể okt 61 6 đọ i 50 củ nhoom 
ong t bậo vi khuẵn, do 8, chỉ gai đoạn đầu của quá tish téng hop proten rong t4 bả vi khuẵn clindamyein có te dụng kìm 
khuẩn ð nông độ thắp à diệt khuẵ ở nông độ cao 

\ Cơ chếkháng thuốc của vị khuẩn đ với clindamycin 14 metby bóa RNA tongtiểu đơnvị 508 của rbosom v khuẩn Kiếu kháng huốc 
ày thường qua trung gianplasmid Cô s & kháng chégiữa clindamycin vàcpthromyrin vì nhữngthuốc iy tá dụnglên cùng một. 

 Cầu khuẩn Gram dương hiệ K- Stphyococcus aureus, Staphylococcusspdermids,Stcptosoce ( . fueclis), Pneorrococe, 
 Cầu khuản Gram dương ky Ki: Pepococcus, Potowpeptocoeou spp,Clesridim pefingens (từ C sporogenes v C tetm) 

. Edbacteium, Actnomyces 57 
Il n hoy n .Gl chonts, n gohất Plamodiun lcparum, Poeumocystis cenhi, Gerdsrelo 
Saginals, Moplasma bromis 
v ik khng: i g K Gram ảm i K, Siptocorcus feals, Nocurdia s, Neseia mningids, Siphylococcs 
rs Khng maliclin MRSA) Haomepkius fene. 
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỌNG HOC 
Hãp tho 
a khi o, dindanycinphosphat đượ thủy hânthàn cindamyi, 
Phin bố 
Clindarmyein được phân b rộng rã rog dich o thể và các mô kễ ci xương nhưng không dat nồng độ ding kể rong dịch não ty. 
Clindemycin khuêth tán qua nhau thạ vào bệ uần hoàncùathạ i Clindmycin được bai it rong 50 mẹ 
N ey ong i n Chroenydnđị t g 1 i o tn n 50 iy g 
tuìn hoin liên kết với prtbn 
Thờ pa ke 29 i, i hơn 5 s v nhân sy b n 
Chuyển hóa 
Clindamycin chuyên bóathành dạngchuyền a N-đemthyl v slphoxidõ boạt tính 
Thài trừ 
Khoảng 10% thuốc được b tết qua s tid ð dạng có hoạt ính không có hogtnhvà 43 gua phân, P còn T được đàothải dưới 
đạng chuyên bón không c hoạt tnh. 
y thảitrừ iễn ra chậm và kéo dài rong vl ngày Clindamycin không được oạibỏ bởithm phân mãu. 

LỞ người e i, mức 83 bắp th,thể tích phânbồ,thời gian bá thải và 6 thnh hảisau khi sử dụng thuốc không ph thuộc vàosự 
lăng củ Kt i 5 lện coscánghên i i Ko i bikỷ 1 g o i 4 i 

QUY CAcH ĐÓNG GOt 
Hop löông x4 
CHỈ ĐỊNH 
 Ciindamyein được chỉđịnh trọng đềutịcác bệnh sau: viêm i, áp xe phỗi, viêm i giữa, viên hảo họng, viêm amidan, viêm phé 
i, viêm xoang, bệnhtnh hàng nhiệ viêm mô ế bảo, viêm phúc mạc, 9 x ỗ bạng,viêm nội mạc ử cung p xe òitng không do 
Ik, n mộ t i g hìu hiền Ll b n B đạo s phả uệ nhìn tìng hoyễc b x d i o 
khuẵn đã kháng a ác kháng sinh khắc, nhiễm khuẵnvớt hương 
LIÊU DÙNG VA CACH DUNG 
 Thuốc này chỉ đùng theo sự kẽ dom cia thầy thube. 

Liều gùng 
Người o 

Nhin i ine. 600 1200ng cntamycia phophat gy ci làn 24 ln, N tnh g i g ngiên trạng hơn 1200 
2700ng clindamycin phospha/ ngày (chialàm 24 ). 
Clindamycin nên được tiêm truyền qua đường ì mạch trong 10-60 phú. Có thể iêm tuyền nh mạch nhanh lú đầu, s đó tiêm 
tuyễn nh mạch chậm. Tóc độ truyền dễ dụy ì nồng độ clindamycin nhắtdịh rong huyết tương như bảng dưới 8 

 Nông độ clindamycin huyết tương 5 0 n n e by rn Tố dộtruyề nhanh Tác o truyền auy 1 
sl 10mgphttong b m 
25nøml 15 ngphệtnong 30 i 190ngphi 
>6nøm 20mephitrong 9 phí 125 mgphat 

7 Tr n T háng n rg n 
Nhiễn tàng n 1525 mgkgtgy chỉ 
P 
C người i s, núc 43 húp thụ thẻ tíchphân i, i i i i à dộ hanh s 0 K5 g thoe khôngphụthuệ vào s 
tăng i b1, Kết quả phân t sốlệycủacác nghiêncứ lâm ảng không hi n bắ ỳ mỗiiên s o g i tcvà độc thh c 
" bệnh nhân so pantbận: Việ i chinh i 1 không cin it 

3/4ền Néu nhiền rùng ngiêm trọng hơn 2540 mgkợhgày chi làm 34 n 

Clindamyein phosphatphảiđược phaloàng trước khi tiêm truyền qua đường ình mạch v được s dụng trong Vòng 24 gờ sau khpha 
Nồng độ clindamycin rong dịh tiêm tuyền không được quả 12 mg/m, e độ ruyền không được vượt uá 30 mgphút Lượng dich 
uyễnđùng để phá loãng vàtốc độ truyềnthông thường đượcliệt kẽ ở bing sau 

Liều Thể tíh dịch phí Thời gian tiêm truyền 
300 mg somt m 

00 me s0ml 20phứt 

900 mg 100w 30 phic 
1200mg. m 40 phúc 

CHÕNG CHỈDỊNH 
Bệnh nhân c tiểnsử dị mg với cindamyein hoặcineomycin,hoặc vi btkỷthành phần nào của thuốc đặc bểt à dị ứng với benzyl 
alcobal. 
CÁC TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 
Cảnh bío 
Vi nguy cơ ca iy viem đại tràng màng g nêncíndemyein không phil thưốc đượclựa chon đầutên Clndamysi 150mg/nl 
g dịchtiêm chỉ én được sử dụng rong điều t hiễntrùngnặng.Khí xem xét sử dụng thuốc. ngườ ảnh nghềnên a ýloạ nhễm. 
rong vànguy c ềm n cua 18 chty cõthể Phá e, i cạctrường hợpcưaviêm địi rg d được b căo rong K hoạc hậm chỉ 
i ot ba tầ su i đùn thun 
Các nghiêncứuchỉ r i mộthaynhiề độ s nhbởi closridia (€5 i 1 Clowyrtdtom difcl) là nguyênnhân e gy ra 
viêm đại rng liên quanđều kháng sinh. Những nghiêncứu này cũng ch a răng đệc t closridu nàythường nhạy cïm n viro với. 
aneomyen. Khi s dụng 125 mg đên 500 mg vaneongciađường uống 4 lànmột ngày rong 7-10 ngày,cóthể quansit thy độtô từ 
mẫu phân đượ loạ bỏ nhanh chông và sự phục hỏi lâm sảng động 1 a chứn tiệuchảy (ki bệnh nhân đang đùng cholespramine 
à vanconycn, nênxem xếtcách xãthời gia đăng của bai thuếc) 
Viên s trằng à mộtbện i i làm bên i iêu chây nhẹ, iệu chảtoàn nước đền iy nộng, i chảy dai đẫg g bạch 
st ht đữ ội öbụng, 6 t đi kèm vi 7 máu và chắtnhậy Nếu đ uả tình n i, 5 gy iêm phúc mọc, 
S v phnh đại rn đo nhiềm độc, Điều nàyeóthẻ gâ tửvong. Sự st i i chy được gh nhậnnên xem như một dầ hiệu cho 
hây sản phim nênđược ngng nga, Bệnh có hé di iên qua ot giđoạn nghiêm trọg o bệnh nhìn lớ tuổ hode bệnh nhân 
Ợ nhược Chin đoán thường đượ thực n bằngcáchnhânđincáctiệ chững i sing, nhưng 0 đượcchứng mình qua bằng 
i nộisoicủachứng iêm đại ring màng giả Sự iệnđin của bệnh c thẻ được khẳngđịnh thêm bằngcách nôicấy mẫu phân của 
C diRcic xên môi trường chọn lọ và khảo nghiém mẫu phânđỗivớiđộctổ của C. iii Tiêu chây iên quanđến Closridtum difiie (CDAD) đã được bảocáo e vie s dụng của i nh tắ ã cáctá nhân kháng khun, 
o gbm e dindamysin v c th dso động mức độ nghiêm trọng t t oy nhẹđn e rn gy ừ vong, Điề í bằng các íc 
nhân kháng khuản làmthay 61 hệvĩ khuân bình thường củ đạitràng dẫn đếnsự it i qu mức của C il 
(€ Fcictân siohchi 8 A và B gòp phin vio s phát tệncủa CĐAD, Hyperuoxi sin xutcácchủng của C dịtiic imting 1§ 
e bệnh vàtừ von,sịnhững bệnh nhiềm khuân nây c thể khẳng I v iệupháp khẳng khuẵn vàcõ 5 cẫn phải phẫuthut ci b0 
3 rn (coletony) CDAD ph được xer xốt đ tắt ã các hệnh nhân c i chảysaokhi đăng khng sinh Tìm hiệu b s ắnthận 
14 cầnthiể vì CDAD 0 được bảo ci xây n hơn baithng sa ki dùng các cht không ks 
Tha meet TÌ tonp N kttecintanyo 150ngih hng i  nghỜi i hờng i o s i đọ i o e thhngi 55 e g Kol ngưi 3 o6 g tuốc g 0 5 5 o N và t ngiện b o o gk i, Theo B iy i oo oy i o ko i ST g o 550 1 băn i y tác nh it ding iy 150mg7m om0 it 4 kộ i B g niÊn K . 0 G it i i i iy e dor iy 50 o 9k 5 0t thay Tân địc sk ee n Yo o G ey l50ngim ng i s i, s nhông ngời e Vì gin y 1500 g G g S i đ B0 TK i 1 o i i e iy 0 i i nh n 
Thuốc kháng sih c th àm gảm hiệu qu củathuố tránh thi đường ving nêu kết hợp. 
i o o i 5 togvêng ï ngy m K g đ H S m s chữnoml sở 1 o e e e €0 it st 
Py s i C m i oo n t v s nhập v hản bon c t o, i ding o Kb c i o e i n P cho conb b o s, d 6 c i o Kb e v s cân hị i . n o Kb g i e 5 5 b n i e g b A à s b i v o c chứ bnh i heo o gy K g, 6 i 
TƯỜNG TACTHVOL VA CÁC TUONG TAC Khắc s o i e o i, i i o i 5 n S e 1y Chnoomc thông ten dn ợ i i nhng t s Thấc i st s, i n găn t n c e . oyl e e i c g g n 101500 st 4 v, iy s it ity i s v s t e g ik la ee hpenidhoc ot dhữnchỉchồng v động ), g iy i rằn rong đênbội ching v 
i i gy, 1 i o b 6 à T o et i H CỆ ht Ngiện Ao i P/ ) v b i 8 ợ bk i nhằng ín i i 1l kh b e i tt K t . oo v o, Do 5 A đông m i t t 03 P neth Ố i e i g e g i TACDUNG KHÔNG MONG MUÔX Chamyei 3 ngy o o g iêm g mìng i do đ i Chơn m i : tìng ki, Ở t s ngời i đ i g o S i đ e nng 01 v nàng 1 đệc o S . 14 . 55y i i S i oy thng g Vg vàng rện i t Tt g o G t s 1 T 
Thamgsin AOR= 110 T e b n rê G iy o Clsridiom dc 
Tạ o 4085 0100 n i hi tng í đỗ i, i e thh mạh s i mah e oA o To i it Vi g S, i bchcn s s T it g i i i G i n o e o 0 von oy o i 0 i g g ing l n m D i il t 250 T n v n i G . g e đ 0 Wt hona rn ek 6 i o E n C n 
Al ý hienyanh hôn du vữngđồng b với nerondisl 1 hìngliên s i merydoo m o 

c biệnphép ránh thai b5 sung cần được. 

QUÁ Lk và cácH xử T 
 Chưa có dữ liệuđầy đủ v sử dụng quá liu. Trong trưởng hợp dùng quả , không ó chỉ định điềutị c hé. 
 Thời gian bản hùy sinh học trong huyết thanh của Cindamycin là 24 5 Clindamycin không thẻ để dạng được lầy r khỏi máu bằng. 
ách chạythân nhân 0 baythâm phân phúc mạc Tịc cựctheo dờiđễ  bign phá xử 1 ịp thời 
—Y i, g o 

ĐIỀU KIEN BẢO QUAN 
Báo quản tron bao ì ki, rinh ánh sáng ở nhiệtđộ dựới 30°C. 
HANDUNG 
24 tháng K t ngày sinxuất Thuốc đã ph loàng s đụng rong vông 24 g sau Khi pha 
TTÊN, ĐỊA CHÍ CUA CƠ SỞ SÂN XUAT 

Sản xuất bở: 

SAMJIN PHARM. CO,, LTD. 
52, Jeyakgongdan 1-gil, Hyangnam-cup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 

— N N HH RAN S RING THIAC

https://trungtamthuoc.com/



Hướng dẫn sử dụng t nh: 
Rx-Thuốc ban theo đơn 

FULLGRAM Injection 600mg/dmi 
Thuốc ny hidin tho dom i . 

Đọc kỹ hướng dẫn sử đụng trước khi dùng. ĐỂ xa thm tay trẻẦem.. 
Thông báo ngay cho bác s hoặc dược sỹ những tác dụng không mong mubn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

THÀNH PHAN 
Mỗi ống 4ml chứa; Clindamycin phosphate 600 mg 
Tá dược: Benzylaleohol, dinar cdetat hydrat, natrihydroxid, nước pha tiêm. 
'MÔ TẢ SẲN PHẨM: Dung dịch iêm trong subt đựng trong ống thủy tinh màu nâu. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 bng x 4 ml 
THUỘC DÙNG CHO BỆNH GÌ? 
Fullgram Inection 600mg/4ml . được chỉ dinh trong điềutrị các bệnh sa; viêm pl 
viém bằu họng,viêm amidan,viêm phé quản,viêm xoang, bệnhtính hồng nhiệt viêm mô tổ bo, viêm phúc mac, 
ip xe ỗ bụng, viêm nội mạc từ cung, áp xe vi trứng không do lậ cầu, viêm mô (& bảo vùng châu, nhiềm khuẩn 
bing quin ở âm đạo sau kh phẫuthuật phiễm trùng huyếu ip xe da trứng ã do vi khuẩn đã kháng hicác Khing 
sinh khác, nhiễm khuân vếtthương. 
NÊN DUNG THUGC NÀY NHƯ THE NÀO VA LIÊU LUGNG? 
Liều dùng 
I Ngưilớn 
Nhiễn khuẵn năng: 600-1200mg clindamycin phosphaU ngày (chi làm 24l Nếutình trạng nhễm trùng 
nghiêm trọng hơn, 1200-2700mg clindamycin phosphat/ ngày (chia àm 2-4 làn. 
Clindamyein nên được tiêm truyền qua đường ĩnh mạch trong 10-40 phút Có thể tiêm truyềntĩnh mạch nhanh. 
lúc đầ, sau đồ tiêm truyền tioh mạch chậm, Tóc độ ruyền dé duy rì nông độ clindamycin nhấtđịnh trong huyết 
tượng như bảng dưới iy 

Néng độ clindamycin huyết b độ truyền n n y n Tée độ truyền nhanh Tée độ truyền duy tr 
>4 ugml 10 mg/phút trong 30 phit 075 mgphút 
25ngml 15 mg/phút trong 30 phút 1,00 mgiphút 
26 nghi 20 mg/phút trong 30 phút 1,25 mgphút 

3 Trê từ I tháng tuổi trở lên 
Nhm nùngnăng 1525 mgkghuày c l 3 y NÊunhiền nùng ngiên trọng hơn 25-40 gy 
chỉa làm 341 
3. Người lớn tuổi 
G ngườilớn tuổi, mức độ hắp thuthểtích phân b, thờigian bán thảivà độ thanh thải sau khi sử dụng thuốc kh 
phụ thuộc vào sự ting của tuổi t, KẾt quả phântích sốliệu ủa các nghiên cứu lâm sàng không chỉ ra bắt ky 
liên quan nào giữa tui tc và độc tính của thốc, 
4. Bệnh nhân suy gan/thận: Việc điều chỉnh liềulà không cin thiết. 

phosphat phải được pha loãng trước khi tiêm truyền qua đường. 
vòng 24 giờ sau khi pha 
Nồng độ clindamycin trong dịch tiêm truyền không được quá 12 mgim], tốc độ truyền không được vượt quá 30 
Tng phút. Lượng dich truyền dùng để pha loãng và tộc độ truyền thông thường được liệt kê & bằng sau. 

mạch và được sử dụng trong 

Liều Thể tích dịch pha Thời gian tiém truyền 
300 mg 50ml 10phứt 
00 mg Soml 20 phit 
900 m 100 ml 30phút 
1200 mg 100m) 40phút 

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUOC NAY? 
Bệnh nhân có iền sử dị ứng với clindamycin hoặc lincomyein, hod với bắt kỳ thành phần nào của thuốc đặc biệt 
H ging với ey nhohl 
TẮC DỤNG KHÔNG MONG MUON 
Clndamyein oy o0 iy iêm d g màng i đođệc 6 Closidiam il ing i mức Ö một 
5b người, viêm đạitrng ming giả c6 thể tiến triển nặng và dẫn đến từ vong, Viêm đạitràng ming giả đặc tng 
ot đau bụng iêu chây,sắuõ ch nhậyvà máu tong phân Soi tực trằngthấy những mằng ing Vg trên 
niên mạc do g, i 
Néu bệnh nhân xây ra tinh trạng tiêu chảy hoặc viêm đại ràng mảng giả, ngưng dùng clindamyein. Điều i bằng 
metronidazol liéu 250-500 mg uống. mỗi 6 giờ trong 7-10 ngày. Dùng nhựa trao đỏi anion như cholestyramin hoặc 
oot dh hắp th dbe 1§ cin Chourldlum dificle. L ÿ choistyranin khng được ừng don 1 vớ 
meroniduol v húng liênkỏt v nhân vàlm metvonidazol mắthoạ thh 
Ci t dụng không tong b khc 55 1 gặp trong guá tnh a đụng thuốc: buồn sôn, o, 6 iy, viền 
o rìng i G i o Qb b đy i c th mạchtau tiêm s mạch g bạc câ v 6 
i bpch e trưn i o6 phục b, g ransaminse 6 phụ hỏi s phân vệ 
ÊN TRÁNH DUNG NHŨNG THUOC ROAC THỰC PHẨM G KR ĐANG SỬ DỤNG THUOC NÀY? 
Clindamycin có thé làm tăng tác dụng của các tác nhân phong bé thân kinh co, bởi vậy chỉ nên sử dung rắt 
onglôi gườ bệnhđìng đồngcác ko ny 
Clndamyei không nn ding g et với nhúng thuốc s 
Thuốc tránh thai steroid uống, vi làm giảm tác dụng của những thuốc này. 
Enxiomyeinvì e huộc wh íc dụng ởcũng mộtvị rí rê b i khuẩn, 63 vy i kếtcủa thuốc iy 
Vi ribosom vi khuẩn có thể ức chế tác dụng của thuốc kia. 
Diphenoxylat, loperamid hoặc opiat (những chất chống nhu động ruột), những. (hw?m này có thể làm trầm trong hên NH g viên g do dimg Sy, ) ching làm p t 92 
Hin dịch kaolin - pooi, vì làm giảm hắp thu clindanyein ở đường sống 
Thuốc để kháng samin K 
Các xé nghiện đông máu cần được thoodõi khiđiề r bằn thubc 46i kháng viamin K. 
CANLAM GÌ KHI MỌT LÀN QUEN KHÔNG DÙNG THUỐC? 
Thuố được dùng rong bl việu i s i st eia bác , Không o khánăng bạnsẽ đùng huốc quá i 
khuyến cáo hay guén ding (e, tuy nhiên, nêu cóbắt kỳ lo ngạ g, hãy nóivới b s hoặc y t 
CANBAO QUẦN THUỐC NAY NHƯ THẺ NAG? 
ảo quânrang ba b ín trínhnhsáng & nhệ độ thới 30 °C 
NHONG DAU HIEU VA TRIỆU CHUNG KHI DUNG THUOC QUÁ LIEU? 
Thuốc nky đượcsử đụng theo đơ ci b9, Chưathy báocáo vE nh trạng i liều 
'CÀN PHAI LÀM GÌ KHI lìÍ.VY^<G’I'l-ll.VÔC QUA LIÊU KHUYEN CÁO?. 
 Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cin theo đõi tình trạng sức khoe của bệnh nhân và thông báo với bác sỹ, nhan 
viên y t để được điềutrịkịp thời 
NHỮNG DIEU CAN THAN TRỌNG KHI DUNG THUỐC NAY? 
Thận trọng khi đùng ở người có bệnh đường tiêu hóa hoặc có tiề sử viêm đại ring, người cao tubi, trẻ 50 sinh, 
người có bệnh gan hận, ngườibị ching khổ muốt, ngườ cótin sử đ ứng thuốc 
Ph sữ i, s ử chocon í n thông báo cịo bác s rế tước ki s g thuốc 
i i ong ì l e iy i ì buô cỏ i o i et el 5 iy i 
KHÍ NÀO CAN THAM VAN BAC SỸ, DƯỢC SỸ? 
Trong quá rinh sử dụng thuốc, néu xây ra tình trạng dau bụng, tiêu chảy, sắt, có chit nhẫy và máu trong phân, cin 
liên hệ ngay với bác sỹ, dược sỹ. K 
 Thông báo với bác sỹ néu sử dụng thuốc quá liều, có tha trong qué tình sis dụng thuốc 
Nếu can thêm thông tin xin hỏi ÿ kién bác sỹ hoặc dược sỹ. 
HẠN DÙNG CỦA THUOC: 24 tháng k từ ngày sản xuất. 
TÊN, ĐỊA CHÍ CUA CƠ SỞ SẴN XUAT 

Sản xuất bởi 
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